
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Nguyễn Văn Thương

159/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/08/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Sĩ Mẫn

136, Võ Thị Sáu, KP 7, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1693/ĐKKDD-

ĐNAI
7/8/2018 1580/GPP 19/07/2022

2 Hoàng Thị Tân

2296/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phú 

Tân

Số nhà 6/4, ấp Phú Quý 1, xã La 

Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

159/ĐKKDD-

ĐNAI
18/3/2019 1119/GPP 11/3/2019

3 Đinh Thị Thủy

3689/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/03/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

quầy thuốc Minh 

Đoan

Tổ 14, Ấp Đất Mới, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

4006/ĐKKDD-

ĐNAI
7/8/2019 4023/GPP 22/08/2022

4 Nguyễn Sơn Lâm

2419/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/09/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Sơn 

Lâm

số 4119, tổ 1, ấp 7, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

368/ĐKKDD-

ĐNAI
26/8/2019 1307/GPP 31/08/2022

5 Hoàng Thị Thúy An

3164/CCHN-

D-SYT-

HCM

24/10/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Khang 

An

Số 147, đường Suối Dinh, khủ, tổ 3, 

ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

4192/ĐKKDD-

ĐNAI
19/12/2019 4192/GPP 14/12/2022

6 Đặng Thị Ngọc Bích
160/ÐNAI-

CCHND
30/08/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bích 

Châu

Tổ 9, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

668/ĐKKDD-

ĐNAI
26/3/2020 1588/GPP 18/04/2023
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7 Trần Thế Dũng

679/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/05/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Dũng

Tổ 2, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

982/ĐKKDD-

ĐNAI
03/08/2020 1800/GPP 3/8/2020

8 Trương Thị Trinh
525/ÐNAI-

CCHND
13/03/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hưng 

Trinh

Tổ 1, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

695/ĐKKDD-

ĐNAI
03/08/2020 1625/GPP 20/10/2023

9 Hà Mai Phương

5863/CCHN-

D-SYT-

HCM

28/04/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Mỹ 

Châu Lộc

109/4B, tổ 9, KP1, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4403/ĐKKDD-

ĐNAI
09/07/2020 4397/GPP 19/07/2023

10 Nguyễn Thị Phi Nhạn

3292/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/01/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phi 

Nhạn

 Số 3, tổ 05, ấp chợ, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

791/ĐKKDD-

ĐNAI
01/07/2020 909/GPP 15/08/2023

11 Đỗ Thị Yến
2973/LA-

CCHND
24/05/2017

Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Minh 

Khôi

Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

3358/ĐKKDD-

ĐNAI
12/05/2021 3354/GPP 3/6/2024

12 Đinh Thị Phương Dung

4655/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Km 1782 + 900 Ấp 3A, Quốc lộ 

1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

6600/ĐKKDD-

ĐNAI
21/01/2022 6594/GPP 21/01/2022

13 Trần Thị Tố Nga

2781/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Tố Nga

Tổ 18, khu 3, ấp 7, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

6660/ĐKKDD-

ĐNAI
03/03/2022 6640/GPP 3/3/2022

14 Phan Thị Tuyết Nhung

7761/CCHN-

D-SYT-

HCM

27/05/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Tuyết 

Nhung

590, tổ 17, KP Núi Đỏ, phường Bàu 

Sen, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

6649/ĐKKDD-

ĐNAI
03/03/2022 6650/GPP 3/3/2022

15 Huỳnh Hồng Thảo

5800/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thảo 

Huỳnh

K1/39B, đường Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6678/ĐKKDD-

ĐNAI
14/03/2022 6675/GPP 19/03/2025
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16 Nguyễn Thị Lưu

5240/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

19/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Phương Huyền

G12, K92,KP Long Đức 1, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6779/ĐKKDD-

ĐNAI
19/04/2022 không có không có

17 Nguyễn Thị Kim Liên

5952/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tú 

Hưng

704, thôn Tây Lạc, tổ 9, ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

6867/ĐKKDD-

ĐNAI
16/05/2022 6834/GPP 16/5/2022

18 Bùi Thị Hoa

2620/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/01/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Duy 

Anh Pharmacy

Chợ mới , ấp 1, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6894/ĐKKDD-

ĐNAI
26/05/2022 6975/GPP 26/5/2022

19 Lâm Thị Kim Cương
207/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/05/2021

Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Kiều 

Nam

16 Bùi Trọng Nghĩa, tổ 1, KP 4A, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6916/ĐKKDD-

ĐNAI
30/5/2022 6988/GPP 30/5/2022

20 Nguyễn Thị Hoàng Oanh

5557/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

05/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ánh 

Nguyệt

70T/6B,  KP 6, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6933/ĐKKDD-

ĐNAI
02/06/2022 7008/GPP 2/6/2022

21 Nguyễn Thị Tuyết Sương

1375/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Mỹ 

Châu

194, đường 767, tổ 20, ấp Sông 

Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

6971/ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 7064/GPP 17/06/2022

22 Hoàng Thị Ái

6211/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Nhân Ái

Tờ số 51, thửa số 458, tổ 21A, 

phường Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7055/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2022 không có không có

23 Nguyễn Thanh Thảo

1217/CCHN-

D-SYT-

BTH

28/12/2021
Sở Y Tế 

Bình Thuận

Quầy thuốc Đăng 

Khôi 3

912 Tổ 3 Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

7063/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7166/GPP 25/07/2022
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24
Nguyễn Đình Lương 

Trung

6290/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Khánh

Tổ 3, ấp 1, xã Long An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7078/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7153/GPP 25/7/2022

25 Trần Thị Lệ Thu
5478/HCM-

CCHND
25/02/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Xuân 

Thọ

48 ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2180/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 2429/GPP 31/08/2022

26 Vũ Tấn Ngọc

9347/CCHN-

D-SYT-

HCM

19/05/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Hoàng 

Nam 2

Tổ 25, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

7154/ĐKKDD-

ĐNAI
08/09/2022 7254/GPP 8/9/2022

27 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

6456/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/07

/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lộc 

Ánh

Tổ 2, ấp Mít Nài, xã La Ngà, Định 

Quán, Đồng Nai

7324/ĐKKDD-

ĐNAI
6/10/2022 7313/GPP 6/10/2022

28 Nguyễn Thị Nga

2402/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/9/

2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN VĨNH 

CỬU-CƠ SỞ 2

Ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

7394/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2022 7378/GPP 31/10/2022

29 Đinh Thị Thanh Tuyền

5763/CCHN-

D-SYT-

HCM

4/12/

2016

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

QUẦY THUỐC 

THIÊN ÂN

Ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

2746/ĐKKDD-

ĐNAI
10/3/2018 2817/GPP 31/10/2022

30 Hà Quang Trung

6113/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/3/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

NHẬT CƯỜNG

Tờ số 40, thửa số 482, Phùng Hưng, 

tổ 43, KP Long Đức 1, phường Tam 

Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

7508/ĐKKDD-

ĐNAI
30/11/2022 7478/GPP 30/11/2022

31 Nguyễn Thị Giang Hân

5991/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/2/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
NHÀ THUỐC 101

402 Phạm Văn Thuận, KP 1, 

phường Trung Dũng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7517/ĐKKDD-

ĐNAI
30/11/2022 7487/GPP 30/11/2022
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32 Hồ Thị Nga

3654/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/01/

2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

QUÝ ĐẠT 3

1077 ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

7531/ĐKKDD-

ĐNAI
7/12/2022 7497/GPP 7/12/2022

33 Nguyễn Xuân Thủy

6477/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/07/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thủy 

Trà

393 KP2,  P. An Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7277/ĐKKDD-

ĐNAI
9/1/2023 7267/GPP 9/1/2023

34 Nguyễn Thị Mỹ Châu

6732/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/09/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

HOÀNG GIANG

Số 2449, ấp Tân Tiến, xã Xuân 

Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

7600/ĐKKDD-

ĐNAI
9/1/2023 7553/GPP 9/1/2023

35 Thi Thị Thùy Trang

22025/CCH

N-D-SYT-

ĐL

08/03/2022
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

Quầy thuốc Thi Thị 

Thùy Trang

Đường Hùng Vương, tổ 17, KP1, 

thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

7729/ĐKKDD-

ĐNAI
17/03/2023 7203/GPP 16/08/2022

36 Nguyễn Thị Ly
2481/CCHN-

D-SYT-ĐT
24/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Tâm An 

6

68 KP Bình Dương, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7742/ĐKKDD-

ĐNAI
20/03/2023 7691/GPP 20/03/2023

37 Nguyễn Thanh Tâm

4551/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Nam 

Khang Pharmacy

139, tổ 2, KP 2A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7733/ĐKKDD-

ĐNAI
20/03/2023 7700/GPP 20/03/2023

38 Hà Thị Thu Hằng

5574/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/10/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thúy 

Cường

19/46 tổ 3, KP2, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7892/ĐKKDD-

ĐNAI
21/04/2023 7806/GPP 21/04/2023

39 Nguyễn Thị Hồng Hà

6325/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phú 

Thịnh 1

Tổ 6, KP Phước Lai, TT Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

7890/ĐKKDD-

ĐNAI
21/04/2023 7808/GPP 21/04/2023
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40
Nguyễn Phạm Lê Minh 

Anh

6858/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Đức 

Nguyên 2

110/2, khu phố 10, phường Tân 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7951/ĐKKDD-

ĐNAI
23/05/2023 7847/GPP 23/05/2023

41 Đặng Thị Thảo

7972/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/06/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc đông y 

thuốc từ dược liệu 

Châu Pha

55/5, khu phố 4, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8090/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2023 không có không có

42 Vũ Hương Thảo

7239/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền Ân 

Phúc

55/36 khu phố 8, , phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8264/ĐKKDD-

ĐNAI
02/10/2023 không có không có

43 Phạm Thị Mười

5623/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Y Đức

10, đường 768B, tổ 42, KP 4B, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7774/ĐKKDD-

ĐNAI
28/03/2023 7711/GPP 28/03/2023

44 Trần Thị Lành

7329/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bình 

Nguyên An

908, Bùi Hữu Nghĩa, Tổ 2, KP 

Đồng Nai, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8478/ĐKKDD-

ĐNAI
04/01/2024 9161/GPP 4/1/2024

45 Đặng Thị Hoàng Hương

11950/CCH

N-D-SYT-

HCM

09/03/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Khánh 

Ngân 9

Đường Bùi Trọng Nghĩa, Tổ 35, 

khu phố 3, , phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8532/ĐKKDD-

ĐNAI
30/1/2024 9214/GPP 30/01/2024

46 Lê Thị Ngọc Ngân

13913/CCH

N-D-SYT-

HCM

30/10/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Vương 

Đức

K3/17A Nguyễn Tri Phương, KP 3, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8598/ĐKKDD-

ĐNAI
1/4/2024 9275/GPP 1/4/2024

47 Nguyễn Thành Nhiều

5414/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Đức I

Tổ 16, ấp Trầu, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8796/ĐKKDD-

ĐNAI
04/07/2024 9462/GPP 4/7/2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

48 Nguyễn  Thị Yến

3317/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/02/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Sương

1901E, tổ 6, ấp 5, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

8819/ĐKKDD-

ĐNAI
22/07/2024 9483/GPP 22/7/2024

49 Trần Thị Bích Tín
1426/CCHN-

D-SYT-GL
14/05/2024

Sở Y Tế 

Gia Lai

Nhà thuốc Minh 

Châu

Số 4, đường Phan Đình Phùng, KP 

4, phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8847/ĐKKDD-

ĐNAI
06/08/2024 9510/GPP 6/8/2024

50 Nguyễn Thị Phượng

8435/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/10/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

NGỌC KHÁNH

Chu Văn An, tổ 23, khu Phước Hải, 

thị trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

8946/ĐKKDD-

ĐNAI
14/10/2024 9605/GPP 14/10/2024

51 Hồ Thị Trúc Thư

4452/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tây 

Phúc An

C1/015, ấp Bắc Sơn, xã Quang 

Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

9000/ĐKKDD-

ĐNAI
29/11/2024 9656/GPP 29/11/2024

52 Nguyễn Lê Dương Khánh

1480/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/03/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bệnh 

viện Đồng Nai -2 - 

Chi nhánh Đồng 

Nai - Công ty CP 

Dược phẩm Phano

Số 2, đường Đồng Khởi, phường 

Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8480//ĐKKDD-

ĐNAI
10/01/2025 9163/GPP 10/1/5025

53 Võ Thị Hoài Trang
9923/HCM-

CCHND
19/05/2025

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa Tâm 

Anh

36/2 Nguyễn Ái Quốc, KP1, 

phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4686/ĐKKDD-

ĐNAI
13/06/2025 5922/GPP 13/06/2025

54 Nguyễn Thị Quyên

6623/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/08/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Quyên 86

37/22, tổ 22, KP 8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
7421/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2022 không có không có

55 Nguyễn Thị Bích Phượng

6926/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/11/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

BÍCH PHƯỢNG

Tổ 9, KP 8, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

7568/ĐKKDD-

ĐNAI
26/12/2022 7532/GPP 26/12/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 
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Ngày cấp 
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Ngày cấp 
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Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

56 Nguyễn Văn Hoàng
919/TTH-

CCHND
7/6/2017

Sở Y Tế 

Thừa Thiên 

Huế

Nhà thuốc Hải Yến
526, tổ 9, KP Long Đức 3, P.Tam 

Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

7665/ĐKKDD-

ĐNAI
16/02/2023 7608/GPP 16/02/2023

57 Vương Thị Hải Hậu
2458/CCHN-

D-SYT-BP
28/12/2023

Sở Y Tế 

Bình Phước

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 1578

37 Nguyễn Tất Thành, Khu phố 4, 

Phường Long Phước, Thị Xã Phước 

Long, Tỉnh Bình Phước

1872/ĐKKDD-

BP
14/10/2024 3213/GPP 14/10/2024

58 Nguyễn Tuyết Trinh
2401/CCHN-

D-SYT-BP
25/09/2023

Sở Y Tế 

Bình Phước

Quầy Thuốc Trung 

Thúy
Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

1775/ĐKKDD-

BP
12/2/2023 3038/GPP 2/12/2023

59 Phạm Trọng Đạt

3201/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/6/2017
Sở Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Liêm 1

khu phố Phước Mỹ, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8470/ĐKKDD-

ĐNAI
29/12/2023 9152/GPP 29/12/2023

60 Phạm Minh Quốc

8698/CCHN-

D-SYT-

HCM

21/04/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU- ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

Nhà thuốc Long 

Châu 696

66 Phan Đình Phùng, phường 

Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6880/ĐKKDD-

ĐNAI
24/05/2022 6852/GPP 5/24/2022

Tổng cộng: 60 cơ sở
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